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CÔNG THỨC:
Một viên nén bao phim chứa:
Cimetidin.... „.. 300mg
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MẪU HỘP CHAI 100 VIÊN NÉN BAO PHIM
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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - lự do - Hạnh phúc
 

MẪU HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NÉN BAO PHIM
CIMETIDIN 300mg
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CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Cimetidin 300mg

   

lộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

MẪU VỈ 10 VIÊN NÉN BAO PHIM
CIMETIDIN 300mg
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Viên nén baophim CIMETIDIN 300mg

1. Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên , Chai 100 viên, Chai 200 viên .

2. Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa: Cimetidin ..................... 300 mg

Tá dược: lactose, tính bột, PVP, talc, magnesi stearat, natri starch glycolat, HPMC, titan

dioxyd, PEG 6000, màu xanh Green.

3.Chỉ định:

Điều trị ngắn hạn:

Loét tá tràng tiễn triển.

Điều trị duy trì loét tá tràng với liều thấp sau khi ổ loét đã lành.

Điều trị ngắn hạn loét dạ dày tiến triển lành tính.

Điều trị các trạng thái bệnh lý tăng tiết dịch vị như hội chứng Zollinger - Ellison.

4.Liều lượng và cách dùng : Dùng đường uống

Cimetidin dùng uống : tổng liều thường không quá 2,4 g ( 8 vién)/ngay.

Cách dùng: Liều ban ngày, uống thuốc vào bữa ăn và/hoặc trước lúc đi ngủ.

Người lớn:

Loét dạ dày, tá tràng: 1 viên/lần, 4 lần/ngày , uống thuốc vào bữa ăn và trước khi đi ngủ.

Hội chứng Zollinger - Ellison:

1 viên/lần, 4 lần/ngày , uống thuốc vào bữa ăn và trước khi đi ngủ.

5.Chống chỉ định:
Mẫn cảm với Cimetidin.

6. Thận trọng;

Cimetidin tương tác với nhiều thuốc, bởi vậy khi dùng phối hợp với loại thuốc nào đó đều phải xem xét
kỹ.
Trước khi dùng cimetidin điều trị loét da dày phải loại trừ khả năng ung thư, vì khi dùng thuốc có thể che
lấp triệu chứng gây khó chẩn đoán.

Giảm liềuở người bệnh suy gan, thận.

Truyền nhanh tĩnh mạch, cimetidin có thể gây loạn nhịp tim và giảm huyết áp.

7. Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc

- Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác:    
Cimetidin tương tác với rất nhiều thuốc nhưng chỉ có một số tương tác có ý nghĩa lâm sàng. Cimetidin\
thường làm chậm sự đào thải và tăng nồng độ củanhững thuốc này trong máu. Đa số các tương tác là do
sự liênkết của cimetidin với cytochrom P450 ở gan dẫn đến sự ức chế chuyển hóa oxy hóa ởmicrosom
và tăng nồng độ trong huyết tương củanhững thuốc chuyên hóa bởi những enzym này. Một số cơ chế
tương tác khác, thí dụ như ảnh hưởng sự hấp thu, cạnh tranh với sự đào thải ở ông thận và thay đổi lượng
máu qua gan chỉ đóng vai trò thứ yêu.

Metformin: Cimetidin ức chế sự bài tiết của metformin ở ống thận, làm tăng nồng độ của thuốc này trong
huyết tương.

Warfarin: Cimetidin ức chế chuyển hóa của warfarin, làm tăng tác dụng của thuốc, gây tăng nguy cơ chảy
máu. Nên tránh sự phối hợp này.

Quinidin: Cimetidin ức chế sự thanh thải của quinidin khoảng 30% gây tăng hàm lượng chất này trong
huyết tương. Cần theo dõi nguy cơ thay đổi trên điện tâm đồ.

Procainamid: Cimetidin làm giảm sự đào thải của procainamid và chất chuyển hóa của nó là N - acetyl
procainamid qua thận gây tăng nông độ những chất này trong huyết tương. Do đó làm tăng nguy cơ loạn
nhịp của procainamid, có thể gây tử vong.

Lidocain: Trong khi tiém truyén lidocain, néu cimetidin cũng được dùng sẽ gây ức chế chuyển hóa
lidocain nông độ lidocain trong huyết tương có thé tăng tới mức gây độc.

ne

https://trungtamthuoc.com/



Propranolol: Cimetidin làm tăng nồng độ của propranolol trong huyết tương bằng cách ức chế sự chuyển
hóa qua gan lần đầu của chất này, do đó làm tăng khả dụng sinh học của propranolol dẫn đến tăng nguy
cơ chậm nhịp tim.

Nifedipin: Tang tac dung hạ huyết áp.

Phenytoin: Cimetidin làm tăng nồng độ của phenytoin bằng cách ức chế chuyên hóa của chất này. Nên
tránh sự phối hợp này.

Acid valproic: Cimetidin làm tăng nồng độ của acid valproic trong huyết tương. Nên tránh sự phối hợp
này.

Theophylin: Cimetidin làm giảm chuyên hóa của theophylin. Nên tránh sự phối hợp này, nếu cần thiết
phải điều chỉnh liều theo phylin hoặc ngừng cimetidin.

Các muối, oxyd và hydroxyl magnesi, nhôm, calci làm giảm sự hấp thu của cimetidin nếu uống cùng. Vì
vậy nên dùng cách nhau 2 giờ.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

+ Thời kỳ mang thai: Thuốc qua nhau thai, tuy chưa có bằng chứng về sự nguy hại đến thai nhỉ, nhưng
trong thời kì mang thai, nên tránh dùng cimetidin.

+ Thời kỳ cho con bú: Thuốc bài tiết qua sữa và tích lũy đạt nồng độ cao hơn nồng độ trong huyết tương
của người mẹ. Tuy tác dụng phụ ở đứa trẻ chưa được ghi nhận nhưng không nên dùng cimetidin trong
thời kỳ cho con bú.

- Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không dùng thuốc này khi lái xe và vận hành máy móc.

8. Tác dụng không mong muốn (ADR)

Thường gặp, ADR >1/100

Tiêu hóa: Ïa chảy.

Thần kinh: Đau đầu, chóng mặt, ngủ gà, lú lẫn hồi phục được, trầm cảm, kích dong, bén chon, ảogiác,
mat phuong hướng.

Nội tiết: Chứng to vú ở đàn ông khi điều tri 1 tháng hoặc lâu hơn.

Ít gặp, 1/100 > ADR > 1/1000

Nội tiết: Chứng bất lực khi dùng liều cao kéo dài trên 1 năm, nhưng có thể hồi phục.
Da: Phát ban.

—

Gan: Tăng enzym gan tạm thời, tự hết khi ngừng thuốc. 014
Thận: Tăng creatinin huyết. ÔN!
Quá mẫn: Sốt, dị ứng kế cả sốc phản vệ, viêm mạch quá mẫn. An
Hiếm gặp, ADR < 1/1000 HON(
Tim mạch: Mạch chậm, mạch nhanh, chen nhĩ - thất tim. Truyền nhanh tĩnh mạch có thể làm tăn
histamin trong huyết thanh, gây loạn nhịp tim và giảm huyếtap. Wet
Mau: Giam bach cầu đa nhân, mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thê
huyết cầu, thiếu máukhông tái tạo. Các thuốc kháng histamin H2 gây giảm tiết acid nên cũng giảm hấp
thụ vitamin B12 rất dễ gây thiếu máu.

Gan: Viêm gan mãn tính, vàng da, rối loạn chức năng gan, viêm tụy, nhưng sẽ khỏi khi ngừng thuốc.

Thận: Viêm thận kẽ, bí tiểu tiện.
Cơ: Viêm đa cơ.

Da: Ban đỏ nhẹ, hói đầu rụng tóc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

9. Các đặc tính dược lực học, dược động học:

- Dược lực học: Cimetidin ức chế cạnh tranh với histamin tại thụ thê H2 của tế bào bìa dạ dày, ức chế tiết
dịch acid cơ bản (khi đói) ngày và đêm của dạ dày và cả tiết dịch acid được kích thích bởi thức ăn,
histamin, pentagastrin, cafein và insulin. Lượng pepsin do dạ dày sản xuất ra cũng giảm theo.
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- Dược động học: Sau khi uống, cimetidin nhanh chóng hấp thu, hàm lượng trong máu đạt mức tối đa sau
45 - 90 phút. Nửa đời của cimetidin khoảng 2 giờ. Dùng uống hoặc tiêm (nh mạch hoặc bắp) đều cho
những khoảng thời gian tương tự về hàm lượng thuốc có hiệu quả điều trị trong máu. Sau khi dùng một
liều 300 mg, 4 - 5 giờ sau, nồng độ thuốc trong máu vẫn còn cao hơn nồng độ cần thiết để ức chế 80% su
tiết địch acid cơ bản của dạ dày. Cimetidin đào thải chủ yếu qua nước tiểu. Sau khi tiêm phần lớn thuốc
(khoảng 75%) được đào thải dưới dạng không biến đổi sau 24 giờ. Sau khi uống, thuốc được đào thải chủ
yếu dưới dạng chuyền hóa là sulfoxid; nếu uống một liều đơn, thì 48% thuốc được đào thải ra nước tiểu
sau 24 giờ dưới dạng không biến đổi.

10. Quá liều và xử trí:
Cimetidin có thể dùng từ 5,2 tới 20g/ngày trong 5 ngày liền cũng không gây ra nguy hiểm, mặc dù nồng
độ trong huyết tương tới 57 mg/ml (nồng độ tôi đa đạt được trong huyết tương sau khi dùng 200 mg là
Imicrogam/ml). Tuy nhiên quá 12g cũng sinh ra một số tác dụng không mong muốn như: giãn đồng tử,
loạn ngôn, mạch nhanh, kích động, mắt phương hướng, suy hô hấp...

Xử trí : Rửa dạ dày, gây nôn và điều trị các triệu chứng. Không cần dùng thuốc lợi tiểu vì không có kết
quả

11. Bảo quản, hạn dùng

- Bao quan: Bao quản nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 300C.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
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